
Khoa:

1 CD31400183 Hồ Văn Thanh Duy C14_DDT01 6 Đạt

2 CD31400394 Dương Hoàng Hiếu C14_DDT01 5.75 Đạt

3 CD31400608 Võ Hữu Lợi C14_DDT01 6.25 Đạt

4 CD31400679 Nguyễn Minh Mẫn C14_DDT01 5 Đạt

5 CD31400716 Nguyễn Châu Mỹ C14_DDT01 5 Đạt

6 CD31400731 Châu Hoài Nam C14_DDT01 6 Đạt

7 CD31400876 Nguyễn Thế Nhân C14_DDT01 4.75 Không đạt

8 CD31400996 Lê Trần Đình Phúc C14_DDT01 5.5 Đạt

9 CD31401148 Trần Tấn Tài C14_DDT01 5.75 Đạt

10 CD31401498 Lê Thanh Tuấn C14_DDT01 5.5 Đạt

11 CD31401565 Lăng Chấn Vinh C14_DDT01 5.5 Đạt

1 CD41400065 Nguyễn Hoàng Gia Bảo C14_VT01 5.25 Đạt

2 CD41400186 Nguyễn Anh Duy C14_VT01 6 Đạt

3 CD41400892 Hoàng Ngọc Nhi C14_VT01 6.5 Đạt

4 CD41401112 Nguyễn Thanh Tâm C14_VT01 6.5 Đạt

1 CD31500272 Trịnh Gia Bảo C15_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

2 CD31500161 Trần Quốc Cường C15_DDT01 5.5 Đạt

3 CD31501804 Nguyễn Hoàng Kha C15_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

4 CD31502151 Đỗ Hồng Khoa C15_DDT01 6.75 Đạt

5 CD31500001 Nguyễn Thành Phúc C15_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

1 CD41502154 Tạ Thành An C15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

2 CD41500800 Trương Phi Phúc Duy C15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

3 CD41501805 Kiều Minh Khang C15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

4 CD41501412 Nguyễn Hữu Mạnh C15_VT01 6.75 Đạt

5 CD41500801 Trần Ngọc Nam C15_VT01 5.75 Đạt

6 CD41502152 Nguyễn Hoàng Tân C15_VT01 6.25 Đạt

7 CD41500579 Trần Thái Thành Thuận C15_VT01 5.5 Đạt

8 CD41500802 Lê Thanh Tùng C15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

1 DH31300210 Lê Tiến Dũng D13_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

2 DH31300216 Nguyễn Thành Dũng D13_DDT01 8 Đạt

3 DH31300036 Nguyễn Thành Đạt D13_DDT01 7.5 Đạt

4 DH31300345 Nguyễn Hữu Hải D13_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

5 DH31300402 Nguyễn Trung Hiếu D13_DDT01 9 Đạt

6 DH31300497 Vưu Khải D13_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

7 DH31300507 Lê Anh Khang D13_DDT01 8.75 Đạt

8 DH31300487 Nhiêu Thuận Khánh D13_DDT01 8.5 Đạt
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9 DH31300518 Huỳnh Minh Khoa D13_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

10 DH31300530 Trần Lâm Thanh Khoa D13_DDT01 9 Đạt

11 DH31300493 Lý Diên Khôi D13_DDT01 7.25 Đạt

12 DH31300593 Nguyễn Thanh Liêm D13_DDT01 7 Đạt

13 DH31300720 Trần Cón Mừng D13_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

14 DH31300738 Nguyễn Hoàng Nam D13_DDT01 8.25 Đạt

15 DH31300739 Nguyễn Nhựt Nam D13_DDT01 8.75 Đạt

16 DH31300741 Phạm Thành Nam D13_DDT01 6.75 Đạt

17 DH31300793 Bùi Trọng Nghĩa D13_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

18 DH31300794 Cù Văn Nghĩa D13_DDT01 7.75 Đạt

19 DH31300812 Võ Hồng Nguyên D13_DDT01 6.25 Đạt

20 DH31300841 Võ Thanh Nhân D13_DDT01 7 Đạt

21 DH31300972 Nguyễn Hồng Phúc D13_DDT01 8.25 Đạt

22 DH31300981 Phạm Ngọc Thiên Phúc D13_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

23 DH31300932 Nguyễn Khắc Nhị Phương D13_DDT01 9.25 Đạt

24 DH31300934 Nguyễn Thanh Phương D13_DDT01 8.25 Đạt

25 DH31301082 Trần Tấn Sang D13_DDT01 7.25 Đạt

26 DH31301118 Nguyễn Tấn Tài D13_DDT01 8.25 Đạt

27 DH31301087 Đặng Chí Tâm D13_DDT01 7.25 Đạt

28 DH31301160 Huỳnh Công Thành D13_DDT01 6 Đạt

29 DH31301246 Phạm Lê Minh Thiện D13_DDT01 8.5 Đạt

30 DH31301277 Nguyễn Duy Thuận D13_DDT01 8.25 Đạt

31 DH31301311 Lê Hoàng Tiến D13_DDT01 8.25 Đạt

32 DH31301345 Nguyễn Thanh Toàn D13_DDT01 7.5 Đạt

33 DH31301443 Đường Minh Trung D13_DDT01 8.25 Đạt

34 DH31301336 Nguyễn Tuấn Tú D13_DDT01 8.25 Đạt

35 DH31301337 Phan Đình Minh Tú D13_DDT01 8.5 Đạt

36 DH31301338 Trần Nguyễn Anh Tú D13_DDT01 6.25 Đạt

37 DH31301467 Nguyễn Đình Tuấn D13_DDT01 3.5 Không đạt

38 DH31301297 Nguyễn Ngô Tùng D13_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

39 DH31301305 Trần Duy Tùng D13_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

40 DH31301545 Võ Lan Vi D13_DDT01 8.5 Đạt

41 DH31301554 Nguyễn Trí Vinh D13_DDT01 9.5 Đạt

42 DH31301556 Phạm Văn Vinh D13_DDT01 9.25 Đạt

1 DH41300172 Trần Thị Thu Chang D13_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

2 DH41300179 Phan Duy Chinh D13_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

3 DH41300152 Hoàng Xuân Cường D13_VT01 8.75 Đạt

4 DH41300215 Nguyễn Quốc Dũng D13_VT01 8.25 Đạt

5 DH41300331 Tô Nguyễn Chiêu Hà D13_VT01 9.25 Đạt

6 DH41300355 Nguyễn Lê Anh Hạ D13_VT01 8.5 Đạt

7 DH41300339 Chung Ngọc Hải D13_VT01 7.5 Đạt

8 DH41300344 Mai Thanh Hải D13_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

9 DH41300356 Nguyễn Kiều Hạnh D13_VT01 9.25 Đạt
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10 DH41300426 Hồ Minh Hoàng D13_VT01 6.5 Đạt

11 DH41300377 Lê Minh Hùng D13_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

12 DH41300462 Nguyễn Hoàng Huy D13_VT01 8.25 Đạt

13 DH41300498 Hoàng Nguyên Kha D13_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

14 DH41300502 Văn Phan Nhật Kha D13_VT01 7.75 Đạt

15 DH41300528 Phạm Đăng Khoa D13_VT01 8.75 Đạt

16 DH41300544 Phạm Diệp Anh Kiệt D13_VT01 8.25 Đạt

17 DH41300536 Hồ Văn Kim D13_VT01 8.75 Đạt

18 DH41300618 Nguyễn Nhật Linh D13_VT01 8.25 Đạt

19 DH41300629 Trần Hoài Linh D13_VT01 8.25 Đạt

20 DH41300643 Đỗ Phạm Hoàng Long D13_VT01 8.25 Đạt

21 DH41300650 Trần Thành Long D13_VT01 8 Đạt

22 DH41300591 Võ Văn Lộc D13_VT01 8.5 Đạt

23 DH41300847 Tô Thanh Nhả D13_VT01 7 Đạt

24 DH41300910 Lương Tấn Phát D13_VT01 8.5 Đạt

25 DH41300953 Trần Hồng Phước D13_VT01 8.75 Đạt

26 DH41301037 Trịnh Minh Quý D13_VT01 8.5 Đạt

27 DH41301080 Trương Quảng Sang D13_VT01 9.25 Đạt

28 DH41301065 Lê Thị ái Sương D13_VT01 9.5 Đạt

29 DH41301205 Nguyễn Thị Hồng Thắm D13_VT01 8.75 Đạt

30 DH41301235 Nguyễn Hữu Thậm D13_VT01 7.75 Đạt

31 DH41301316 Nguyễn Mạnh Tiến D13_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

32 DH41301500 Nguyễn Vũ Trung Tín D13_VT01 8.75 Đạt

33 DH41301505 Nguyễn Tuất Tính D13_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

34 DH41301347 Võ Duy Toàn D13_VT01 9 Đạt

35 DH41301480 Trần Anh Tuấn D13_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

36 DH41301298 Nguyễn Sơn Tùng D13_VT01 8.25 Đạt

37 DH41301491 Huỳnh Thanh Tuyền D13_VT01 8 Đạt

38 DH41301559 Trần Quốc Việt D13_VT01 8.5 Đạt

39 DH41301551 Nguyễn Hữu Vinh D13_VT01 8.75 Đạt

40 DH41301562 Nguyễn Đức Vũ D13_VT01 6.75 Đạt

41 DH41301567 Trần Quang Vũ D13_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

42 DH41301539 Võ Hoàng Vương D13_VT01 8.25 Đạt

43 DH41301608 Nguyễn Văn ý D13_VT01 8.5 Đạt

1 DH31400046 Trát Hoàng Quốc Anh D14_DDT01 7 Đạt

2 DH31401714 Nguyễn Văn Bằng D14_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

3 DH31400184 Lê Khả Duy D14_DDT01 4.5 Không đạt

4 DH31400185 Lê Nguyễn Khánh Duy D14_DDT01 5.5 Đạt

5 DH31400222 Huỳnh Phát Đạt D14_DDT01 7.5 Đạt

6 DH31400210 Hoàng Tuệ Đăng D14_DDT01 6.5 Đạt

7 DH31400259 Nguyễn Hoàng Gia D14_DDT01 7.5 Đạt

8 DH31400319 Dương Phạm Thanh Hải D14_DDT01 7.25 Đạt

9 DH31401642 Lê Thanh Hải D14_DDT01 6.25 Đạt
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10 DH31400282 Nguyễn Trần Ngọc Hân D14_DDT01 6.75 Đạt

11 DH31400392 Đỗ Trí Hiếu D14_DDT01 7.75 Đạt

12 DH31400368 Đoàn Hinh Hùng D14_DDT01 7.25 Đạt

13 DH31400565 Huỳnh Tuấn Kiệt D14_DDT01 6.25 Đạt

14 DH31400649 Lưu Trần Giang Long D14_DDT01 7 Đạt

15 DH31400710 Võ Duy Minh D14_DDT01 8.75 Đạt

16 DH31400738 Nguyễn Quốc Nam D14_DDT01 7.5 Đạt

17 DH31400742 Nguyễn Viết Nam D14_DDT01 7.25 Đạt

18 DH31400827 Phòng Nhật Nghĩa D14_DDT01 7.75 Đạt

19 DH31400828 Trần Đại Nghĩa D14_DDT01 6.25 Đạt

20 DH31400815 Trần Văn Nghiệm D14_DDT01 7.5 Đạt

21 DH31400874 Nguyễn Thành Nhân D14_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

22 DH31400886 Nguyễn Hoàng Nhật D14_DDT01 5.5 Đạt

23 DH31401003 Nguyễn Xuân Phúc D14_DDT01 8 Đạt

24 DH31401013 Trịnh Đình Hoàn Phúc D14_DDT01 8.25 Đạt

25 DH31400957 Nguyễn Hùng Phương D14_DDT01 4.5 Không đạt

26 DH31401096 Đinh Minh Sang D14_DDT01 8 Đạt

27 DH31401079 Đào Ngọc Sơn D14_DDT01 6.75 Đạt

28 DH31401144 Phạm Chí Tài D14_DDT01 8 Đạt

29 DH31401146 Trần Đức Anh Tài D14_DDT01 8 Đạt

30 DH31401737 Võ Tiến Tài D14_DDT01 7 Đạt

31 DH31401116 Nguyễn Trần Minh Tâm D14_DDT01 6.75 Đạt

32 DH31401128 Nguyễn Thành Tân D14_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

33 DH31401184 Nguyễn Hoàng Thành D14_DDT01 7 Đạt

34 DH31401212 Đỗ Công Thắng D14_DDT01 7.25 Đạt

35 DH31401254 Phạm Hoàng Thiên D14_DDT01 7.25 Đạt

36 DH31401276 Lâm Phú Thịnh D14_DDT01 6.25 Đạt

37 DH31401244 Huỳnh Đại Thời D14_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

38 DH31401335 Nguyễn Minh Tiến D14_DDT01 5.75 Đạt

39 DH31401780 Phạm Minh Tiến D14_DDT01 8 Đạt

40 DH31401478 Lê Minh Trí D14_DDT01 5.75 Đạt

41 DH31401483 Nguyễn Hữu Trí D14_DDT01 6.5 Đạt

42 DH31401469 Nguyễn Hiếu Trung D14_DDT01 6 Đạt

43 DH31401515 Võ Trí Tuệ D14_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

44 DH31401327 Nguyễn Nhựt Tùng D14_DDT01 7.5 Đạt

45 DH31401587 Trần Minh Vệ D14_DDT01 7.5 Đạt

46 DH31401665 Nguyễn Quốc Việt D14_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

1 DH41400033 Nguyễn Hữu Bảo Anh D14_VT01 7.75 Đạt

2 DH41400053 Hà Thanh Bình D14_VT01 6.5 Đạt

3 DH41400088 Nguyễn Trương Chí Cao D14_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

4 DH41400091 Nguyễn Cao Cường D14_VT01 9 Đạt

5 DH41401715 Nguyễn Doãn Mạnh Cường D14_VT01 7.5 Đạt

6 DH41400096 Trần Quốc Cường D14_VT01 8.25 Đạt
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7 DH41400170 Nguyễn Viết Dũng D14_VT01 7 Đạt

8 DH41400228 Nguyễn Quốc Đạt D14_VT01 6.75 Đạt

9 DH41400436 Nguyễn Trọng Hoàng D14_VT01 5.75 Đạt

10 DH41400437 Nguyễn Việt Hoàng D14_VT01 6.25 Đạt

11 DH41400444 Vũ Duy Hoàng D14_VT01 6 Đạt

12 DH41400362 Đặng Quang Hội D14_VT01 7.75 Đạt

13 DH41400375 Trần Văn Hùng D14_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

14 DH41400491 Võ Thái Huy D14_VT01 5.5 Đạt

15 DH41400539 Bùi Anh Khoa D14_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

16 DH41400612 Đoàn Võ Phương Linh D14_VT01 6.75 Đạt

17 DH41400655 Trịnh Văn Lưu D14_VT01 7.25 Đạt

18 DH41400680 Trần Công Mẫn D14_VT01 5.5 Đạt

19 DH41400696 Mai Quang Minh D14_VT01 7 Đạt

20 DH41400765 Nguyễn Thị Thúy Ngân D14_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

21 DH41400826 Phạm Trung Nghĩa D14_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

22 DH41401689 Nguyễn Vĩnh Nghiệp D14_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

23 DH41400842 Nguyễn Quốc Nguyên D14_VT01 8 Đạt

24 DH41400913 Huỳnh Thị Minh Nhụy D14_VT01 6 Đạt

25 DH41400964 Nguyễn Quốc Phẩm D14_VT01 6.5 Đạt

26 DH41401021 Nguyễn Hoài Phong D14_VT01 6 Đạt

27 DH41400973 Lê Hoàng Phước D14_VT01 7.25 Đạt

28 DH41401043 Dương Duy Quang D14_VT01 8.25 Đạt

29 DH41401081 Cao Trung Sơn D14_VT01 6.25 Đạt

30 DH41401087 Phạm Hoàng Sơn D14_VT01 7 Đạt

31 DH41401126 Nguyễn Duy Tân D14_VT01 6.5 Đạt

32 DH41401127 Nguyễn Minh Tân D14_VT01 6.25 Đạt

33 DH41401283 Nguyễn Xa Trường Thịnh D14_VT01 8 Đạt

34 DH41401153 Cao Nguyễn Xuân Thư D14_VT01 7.5 Đạt

35 DH41401317 Phan Thảo Tiên D14_VT01 5.25 Đạt

36 DH41401422 Võ Phước Trọng D14_VT01 7.25 Đạt

37 DH41401580 Dương Đoàn Vũ D14_VT01 6.75 Đạt

38 DH41401581 Lê Hoàng Vũ D14_VT01 5 Đạt

1 DH31500376 Lê Tuấn Anh D15_DDT01 5.25 Đạt

2 DH31500380 Nguyễn Đức Anh D15_DDT01 5.5 Đạt

3 DH31500068 Nguyễn Phạm Nhật Anh D15_DDT01 6 Đạt

4 DH31500609 Trương Tuấn Anh D15_DDT01 5.25 Đạt

5 DH31500201 Bùi Văn Cảm D15_DDT01 7 Đạt

6 DH31500619 Nguyễn Phú Cường D15_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

7 DH31500067 Trần Duy Cường D15_DDT01 5 Đạt

8 DH31500206 Phạm Minh Hải D15_DDT01 8.25 Đạt

9 DH31500070 Nguyễn Văn Hiền D15_DDT01 5 Đạt

10 DH31500378 Vương Gia Hòa D15_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

11 DH31500069 Bùi Huy Hoàng D15_DDT01 5.5 Đạt
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12 DH31500199 Võ Huy D15_DDT01 7.25 Đạt

13 DH31500066 Phạm Ngọc Hưng D15_DDT01 8.25 Đạt

14 DH31500009 Lê Đình Khang D15_DDT01 5.5 Đạt

15 DH31502081 Lê Xuân Minh Khang D15_DDT01 5 Đạt

16 DH31500204 Huỳnh Vỹ Kỳ D15_DDT01 6.5 Đạt

17 DH31500207 Ngô Tấn Phát D15_DDT01 5.25 Đạt

18 DH31500011 Từ Tăng Tấn Phú D15_DDT01 7 Đạt

19 DH31500200 Hà Trung Phúc D15_DDT01 6.75 Đạt

20 DH31500616 Nguyễn Duy Phúc D15_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

21 DH31400961 Văn Công Phương D15_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

22 DH31500194 Lưu Quang Sơn D15_DDT01 6.25 Đạt

23 DH31500379 Trần Đặng Trường Sơn D15_DDT01 7.25 Đạt

24 DH31500198 Phạm Ngọc Thạch D15_DDT01 5.5 Đạt

25 DH31500610 Nguyễn Công Thành D15_DDT01 7 Đạt

26 DH31500377 Trần Vĩ Thành D15_DDT01 7.25 Đạt

27 DH31500615 Nguyễn Minh Thảo D15_DDT01 5.25 Đạt

28 DH31500071 Lê Hiếu Thiện D15_DDT01 5 Đạt

29 DH31500072 Nguyễn Văn Thiện D15_DDT01 8.25 Đạt

30 DH31500197 Nguyễn Tuấn Thọ D15_DDT01 5.25 Đạt

31 DH31500375 Cao Minh Thông D15_DDT01 6.5 Đạt

32 DH31500202 Trương Chiêu Thông D15_DDT01 5.75 Đạt

33 DH31500193 Ngô Trung Tiến D15_DDT01 5.75 Đạt

34 DH31500203 Nguyễn Trung Tín D15_DDT01 7.75 Đạt

35 DH31401358 Đoàn Thanh Toàn D15_DDT01 7.75 Đạt

36 DH31500612 Võ Lý Minh Toàn D15_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

37 DH31500618 Trương Trần Phước Trí D15_DDT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

38 DH31500613 Nguyễn Nhật Trường D15_DDT01 6.5 Đạt

39 DH31500195 Võ Thanh Tú D15_DDT01 5.5 Đạt

40 DH31500092 Nguyễn Minh Tuyến D15_DDT01 7 Đạt

1 DH31501467 Nguyễn Bảo An D15_DDT02 6.25 Đạt

2 DH31501190 Nguyễn Công Cẩn D15_DDT02 7.25 Đạt

3 DH31500855 Nguyễn Thành Công D15_DDT02 7.25 Đạt

4 DH31501470 Nguyễn Đức Duy D15_DDT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

5 DH31501175 Nguyễn Văn Dũng D15_DDT02 7.75 Đạt

6 DH31500858 Nguyễn Thanh Hoàng D15_DDT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

7 DH31500849 Trần Quang Huy D15_DDT02 5.75 Đạt

8 DH31502196 Đào Công Khanh D15_DDT02 6.75 Đạt

9 DH31501183 Lưu Nguyễn Vy Khanh D15_DDT02 5.5 Đạt

10 DH31500853 Trang Nguyễn Anh Kiệt D15_DDT02 7.25 Đạt

11 DH31500864 Võ Nguyễn Duy Linh D15_DDT02 7.25 Đạt

12 DH31501179 Mai Quách Lĩnh D15_DDT02 7 Đạt

13 DH31501180 Trần Châu Long D15_DDT02 7 Đạt

14 DH31500861 Đinh Thanh Luận D15_DDT02 5.75 Đạt
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Điểm bài 

thu 
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15 DH31501178 Nguyễn Thanh Ngoan D15_DDT02 5.75 Đạt

16 DH31501187 Lê Xuân Phượng D15_DDT02 7.75 Đạt

17 DH31500852 Đinh Văn Quí D15_DDT02 7.25 Đạt

18 DH31501469 Nguyễn Thanh Quyền D15_DDT02 8 Đạt

19 DH31501185 Nguyễn Văn Rin D15_DDT02 3.75 Không đạt

20 DH31500856 Trần Duy Sang D15_DDT02 6.5 Đạt

21 DH31501182 Phan Tấn Tài D15_DDT02 7 Đạt

22 DH31501176 Tạ Minh Tiến D15_DDT02 7.75 Đạt

23 DH31501189 Trần Quốc Tiến D15_DDT02 7 Đạt

24 DH31500859 Nguyễn Trung Tín D15_DDT02 7.75 Đạt

25 DH31500857 Trần Thanh Toàn D15_DDT02 5.25 Đạt

26 DH31501177 Nguyễn Minh Trí D15_DDT02 6.5 Đạt

27 DH31500863 Phùng Đức Tuấn D15_DDT02 6 Đạt

28 DH31500851 Bùi Anh Vũ D15_DDT02 5.5 Đạt

29 DH31501188 Huỳnh Đặng Vương D15_DDT02 6.75 Đạt

1 DH31501474 Lê Hồ Thanh Duy D15_DDT03 6.75 Đạt

2 DH31501487 Nguyễn Trần Khánh Duy D15_DDT03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

3 DH31501485 Lê Tiến Đạt D15_DDT03 6.25 Đạt

4 DH31501970 Trần Minh Đăng D15_DDT03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

5 DH31502192 Nguyễn Thanh Huy D15_DDT03 6.5 Đạt

6 DH31501478 Nguyễn Thành Hưng D15_DDT03 6.75 Đạt

7 DH31501486 Trần Phát Hưng D15_DDT03 5 Đạt

8 DH31501974 Trần Phương Kha D15_DDT03 5.75 Đạt

9 DH31501975 Trần Phương Khánh D15_DDT03 7 Đạt

10 DH31501916 Nguyễn Hữu Đăng Khoa D15_DDT03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

11 DH31501926 Nguyễn Lê Đăng Khương D15_DDT03 6.5 Đạt

12 DH31501920 Nguyễn Hoàng Long D15_DDT03 6 Đạt

13 DH31501921 Trần Phương Nam D15_DDT03 5 Đạt

14 DH31501976 Võ Tấn Nghĩa D15_DDT03 6.25 Đạt

15 DH31501971 Nguyễn Hoài Nhân D15_DDT03 4.75 Không đạt

16 DH31501482 Đỗ Tấn Phúc D15_DDT03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

17 DH31501922 Đoàn Minh Phương D15_DDT03 6 Đạt

18 DH31501479 Ngô Ngọc Quan D15_DDT03 7.25 Đạt

19 DH31501475 Trương Nguyễn Vinh Quang D15_DDT03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

20 DH31501917 Đặng Công Sang D15_DDT03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

21 DH31501925 Lê Trọng Sang D15_DDT03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

22 DH31501924 Nguyễn Anh Tâm D15_DDT03 7 Đạt

23 DH31501477 Nguyễn Minh Tâm D15_DDT03 5 Đạt

24 DH31501476 Nguyễn Đỗ Bảo Thanh D15_DDT03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

25 DH31501838 Nguyễn Tuấn Thanh D15_DDT03 6.5 Đạt

26 DH31501480 Lê Quang Thắng D15_DDT03 7 Đạt

27 DH31501969 Nguyễn Tấn Thuận D15_DDT03 6.75 Đạt

28 DH31501973 Lý Minh Tiên D15_DDT03 7.5 Đạt
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29 DH31501473 Nguyễn Công Toàn D15_DDT03 6 Đạt

30 DH31501472 Nguyễn Ký Toán D15_DDT03 7 Đạt

31 DH31501919 Huỳnh Chí Trọng D15_DDT03 6 Đạt

32 DH31501481 Nguyễn Hoàng Thanh Tú D15_DDT03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

33 DH31501471 Nguyễn Thanh Tuấn D15_DDT03 7 Đạt

34 DH31501483 Phạm Minh Tuấn D15_DDT03 6.5 Đạt

1 DH31502086 Thái Quốc An D15_DDT04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

2 DH31502091 Nguyễn Sơn Dũng D15_DDT04 6.75 Đạt

3 DH31502028 Nguyễn Văn Hậu D15_DDT04 6.25 Đạt

4 DH31502070 Nguyễn Duy Hiếu D15_DDT04 6.75 Đạt

5 DH31501985 Nguyễn Trung Hiếu D15_DDT04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

6 DH31502072 Huỳnh Gia Huy D15_DDT04 6.25 Đạt

7 DH31502074 Nguyễn Trường Lễ D15_DDT04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

8 DH31502023 Nguyễn Lương Hoàng Liêm D15_DDT04 5.75 Đạt

9 DH31502083 Phan Quí Lời D15_DDT04 5.75 Đạt

10 DH31501979 Lê Hữu Lợi D15_DDT04 7 Đạt

11 DH31502076 Trần Ngọc Luận D15_DDT04 7.25 Đạt

12 DH31502075 Lê Hoàng Minh D15_DDT04 5.5 Đạt

13 DH31501983 Vỏ Hoài Nam D15_DDT04 6.75 Đạt

14 DH31501986 Kiều Trọng Nghĩa D15_DDT04 5.75 Đạt

15 DH31502079 Võ Trung Nghĩa D15_DDT04 6.5 Đạt

16 DH31502071 Trần Thanh Nhựt D15_DDT04 6.25 Đạt

17 DH31501982 Lê Thanh Phong D15_DDT04 7.5 Đạt

18 DH31501980 Hồ Sĩ Phú D15_DDT04 5.5 Đạt

19 DH31502025 Thái Trần Phú D15_DDT04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

20 DH31502088 Huỳnh Minh Thành D15_DDT04 6.75 Đạt

21 DH31502087 Lê Đức Quang Thiện D15_DDT04 7 Đạt

22 DH31502080 Lâm Quốc Tín D15_DDT04 6 Đạt

23 DH31502193 Huỳnh Tấn Trung D15_DDT04 5 Đạt

24 DH31502082 Phạm Thanh Tùng D15_DDT04 7.75 Đạt

1 DH31502203 Nguyễn Thiên Ân D15_DDT05 5.5 Đạt

2 DH31502202 Lê Huỳnh Đức D15_DDT05 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

3 DH31502210 Trần Hoàng Hiệp D15_DDT05 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

4 DH31502322 Trần Minh Hiếu D15_DDT05 8 Đạt

5 DH31502331 Nguyễn Phan Lê Huỳnh D15_DDT05 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

6 DH31502324 Lê Châu Khải D15_DDT05 8 Đạt

7 DH31502329 Tô Công Tuấn Khanh D15_DDT05 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

8 DH31502330 Trần Công Vũ Khanh D15_DDT05 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

9 DH31502200 Nguyễn Ngọc Lâm D15_DDT05 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

10 DH31502194 Nguyễn Đức Lộc D15_DDT05 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

11 DH31502328 Nguyễn Minh Quang D15_DDT05 5.75 Đạt

12 DH31502335 Lại Đỗ Công Quyền D15_DDT05 8.25 Đạt

13 DH31502320 Trương Hồng Sơn D15_DDT05 7.25 Đạt
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14 DH31502208 Lê Nhật Tân D15_DDT05 6 Đạt

15 DH31502327 Nguyễn Hữu Thắng D15_DDT05 7.25 Đạt

16 DH31502206 Châu Minh Thiên D15_DDT05 7 Đạt

17 DH31502326 Đặng Phước Thiên D15_DDT05 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

18 DH31502332 Đinh Hữu Thọ D15_DDT05 7 Đạt

19 DH31502216 Nguyễn Ngọc Thoại D15_DDT05 6.75 Đạt

20 DH31502207 Lê Hữu Thông D15_DDT05 8.25 Đạt

21 DH31502323 Phạm Văn Thống D15_DDT05 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

22 DH31502199 Lê Anh Tuấn D15_DDT05 8 Đạt

23 DH31502201 Lê Hữu Vinh D15_DDT05 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

24 DH31502334 Nhiếp Thế Xuân D15_DDT05 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

1 DH31502336 Trương Nguyên Anh D15_DDT06 6.5 Đạt

2 DH31502439 Phạm Thái Châu D15_DDT06 7.75 Đạt

3 DH31502434 Lê Hữu Dinh D15_DDT06 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

4 DH31502540 Khê Văn Đạt D15_DDT06 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

5 DH31502550 Nguyễn Tấn Đức D15_DDT06 6 Đạt

6 DH31502432 Nguyễn Thành Hùng D15_DDT06 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

7 DH31502546 Đỗ Đình Huy D15_DDT06 4.25 Không đạt

8 DH31502430 Trần Gia Khánh D15_DDT06 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

9 DH31502337 Mai Hữu Lợi D15_DDT06 5.75 Đạt

10 DH31502450 Phạm Phương Nam D15_DDT06 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

11 DH31502536 Nguyễn Đức Nhân D15_DDT06 6.75 Đạt

12 DH31502549 Lê Phong D15_DDT06 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

13 DH31502440 Đặng Võ Ti Phông D15_DDT06 6.5 Đạt

14 DH31502545 Lâm Hoàng Phúc D15_DDT06 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

15 DH31502338 Trần Lê Quang D15_DDT06 6 Đạt

16 DH31502541 Lý Thanh Sơn D15_DDT06 7.5 Đạt

17 DH31501494 Nguyễn Phúc Sơn D15_DDT06 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

18 DH31502544 Chế Minh Thế D15_DDT06 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

19 DH31502437 Võ Duy Thịnh D15_DDT06 5.75 Đạt

20 DH31502535 Cao Tấn Tiến D15_DDT06 7.75 Đạt

21 DH31502438 Nguyễn Đức Tín D15_DDT06 6.25 Đạt

22 DH31502427 Lê Chí Toàn D15_DDT06 6.25 Đạt

23 DH31502443 Phạm Thế Toàn D15_DDT06 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

24 DH31502339 Lê Đức Trọng D15_DDT06 7 Đạt

25 DH31502433 Nguyễn Hữu Trực D15_DDT06 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

26 DH31502428 Đoàn Thanh Tuấn D15_DDT06 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

1 DH41502225 Nguyễn Minh Ân D15_VT01 6 Đạt

2 DH41500873 Đỗ Trường Biên D15_VT01 7.75 Đạt

3 DH41500389 Đỗ Đông Châu D15_VT01 7.5 Đạt

4 DH41501195 Đinh Hữu Danh D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

5 DH41500209 Đào Tiến Dũng D15_VT01 7 Đạt

6 DH41502222 Huỳnh Phương Duy D15_VT01 6.5 Đạt
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7 DH41502346 Phạm Văn Duy D15_VT01 6.5 Đạt

8 DH41500868 Bùi Thiên Đạo D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

9 DH41500872 Nguyễn Tiến Đạt D15_VT01 6.75 Đạt

10 DH41500012 Nhâm Tiến Đạt D15_VT01 8 Đạt

11 DH41501196 Lê Hoàng Đức D15_VT01 7 Đạt

12 DH41500391 Phạm Thanh Hiếu D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

13 DH41501928 Trần Minh Hiếu D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

14 DH41501490 Lê Nguyễn Gia Huy D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

15 DH41502347 Nguyễn Minh Huy D15_VT01 8 Đạt

16 DH41500621 Nguyễn Thiện Huy D15_VT01 6.75 Đạt

17 DH41502219 Trương Thị Cẩm Hường D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

18 DH41500870 Lê Duy Khánh D15_VT01 7 Đạt

19 DH41500622 Lê Hữu Khoa D15_VT01 6 Đạt

20 DH41502195 Nguyễn Minh Khôi D15_VT01 7.5 Đạt

21 DH41502345 Lê Huỳnh Long D15_VT01 6.25 Đạt

22 DH41500390 Bùi Bảo Lộc D15_VT01 7 Đạt

23 DH41502342 Nguyễn Thành Luân D15_VT01 5.25 Đạt

24 DH41500075 Đinh Ngọc Minh D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

25 DH41502221 La Quốc Minh D15_VT01 6.75 Đạt

26 DH41500387 Uông Chí Minh D15_VT01 7.25 Đạt

27 DH41500388 Ngụy Chí Nghị D15_VT01 6.25 Đạt

28 DH41500620 Phan Hữu Lê Nguyên D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

29 DH41502232 Nguyễn Anh Nhựt D15_VT01 6.5 Đạt

30 DH41502226 Huỳnh Thanh Phong D15_VT01 6.25 Đạt

31 DH41502233 Lương Công Phú D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

32 DH41500867 Lê Hoàng Phúc D15_VT01 5.5 Đạt

33 DH41500211 Nguyễn Hồng Phúc D15_VT01 7.5 Đạt

34 DH41501197 Nguyễn Đăng Nhật Quang D15_VT01 5.5 Đạt

35 DH41502343 Trần Viết Quang D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

36 DH41502228 Võ Anh Quốc D15_VT01 5.5 Đạt

37 DH41500869 Nguyễn Tấn Sĩ D15_VT01 6.25 Đạt

38 DH41500208 Trần Quốc Tài D15_VT01 6.75 Đạt

39 DH41500392 Đàm Thiện Tâm D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

40 DH41502341 Nguyễn Phúc Tâm D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

41 DH41500074 Đào Nghị Tấn D15_VT01 7 Đạt

42 DH41500073 Trương Quốc Thái D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

43 DH41500874 Nguyễn Huy Thanh D15_VT01 6.5 Đạt

44 DH41500866 Lương Văn Thành D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

45 DH41502218 Nguyễn Đức Toàn D15_VT01 6.75 Đạt

46 DH41502344 Võ Thành Trung D15_VT01 6.5 Đạt

47 DH41502224 Lê Thị Linh Truyền D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

48 DH41502229 Tô Khánh Tùng D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

49 DH41502084 Lê Phước Tường D15_VT01 5.75 Đạt
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50 DH41500623 Phạm Trần Quốc Vinh D15_VT01 6.5 Đạt

51 DH41500871 Cao Thị Hồng Yến D15_VT01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

1 DH41502102 Nguyễn Đức Anh D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

2 DH41501874 Nguyễn Chí Cường D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

3 DH41502099 Nguyễn Quốc Cường D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

4 DH41502032 Nguyễn Văn Cường D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

5 DH41502103 Võ Thanh Diển D15_VT02 7.5 Đạt

6 DH41502034 Đặng Hoàng Duy D15_VT02 6 Đạt

7 DH41502095 Quan Lý Dương D15_VT02 6.75 Đạt

8 DH41502035 Phạm Ngọc Đang D15_VT02 7.25 Đạt

9 DH41502097 Đinh Quang Hiển D15_VT02 7 Đạt

10 DH41502554 Đặng Minh Hiếu D15_VT02 5.25 Đạt

11 DH41501988 Đinh Văn Hiếu D15_VT02 7.5 Đạt

12 DH41502106 Trần Minh Hiếu D15_VT02 6.75 Đạt

13 DH41502100 Vương Văn Hiếu D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

14 DH41502558 Ngô Khánh Huy D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

15 DH41501495 Phạm Nguyễn Gia Huy D15_VT02 7 Đạt

16 DH41502445 Nguyễn Thị Khánh Huyền D15_VT02 7.5 Đạt

17 DH41502350 Trương Hoài Khang D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

18 DH41502104 Lê Đăng Khoa D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

19 DH41502557 Võ Xuân Khuê D15_VT02 6 Đạt

20 DH41501989 Phan Thế Viễn Khương D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

21 DH41502556 Nguyễn Thị Linh D15_VT02 7.5 Đạt

22 DH41502448 Bùi Đoàn Long D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

23 DH41501930 Nguyễn Hoàng Long D15_VT02 6.5 Đạt

24 DH41502029 Phạm Hoàng Long D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

25 DH41502348 Nguyễn Ngọc Lộc D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

26 DH41502555 Vũ Hồng Nam D15_VT02 7.75 Đạt

27 DH41501496 Lê Huy Nghĩa D15_VT02 5.25 Đạt

28 DH41502101 Lâm Thành Nguyên D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

29 DH41502446 Trần Văn Ni D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

30 DH41502551 Đặng Thị Kiều Oanh D15_VT02 6.75 Đạt

31 DH41502096 Huỳnh Hữu Phong D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

32 DH41502552 Vương Thị Philipphi D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

33 DH41502349 Nguyễn Hưng Phú D15_VT02 6.25 Đạt

34 DH41501991 Bùi Mỹ Phương D15_VT02 7.75 Đạt

35 DH41502098 Lưu Nam Phương D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

36 DH41502108 Võ Thị Kim Phượng D15_VT02 7.5 Đạt

37 DH41502094 Trần Lê Quý D15_VT02 5.75 Đạt

38 DH41502107 Bùi Vũ Ngọc Quyên D15_VT02 6.25 Đạt

39 DH41501929 Trần Xuân Tâm D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

40 DH41502105 Hồ Thành D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

41 DH41502092 Võ Ngọc Minh Thành D15_VT02 7 Đạt
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42 DH41502553 Phạm Thành Thiện D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

43 DH41502033 Hà Xuân Thủy D15_VT02 6.75 Đạt

44 DH41502351 Phan Văn Minh Tiến D15_VT02 7 Đạt

45 DH41501517 Trịnh Đức Toàn D15_VT02 6.75 Đạt

46 DH41502444 Nguyễn Thị Thu Trà D15_VT02 7.75 Đạt

47 DH41502447 Đặng Thị Trang D15_VT02 7.25 Đạt

48 DH41501987 Phan Lê Đình Trung D15_VT02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

- Đây là danh sách dự kiến về kết quả bài thu hoạch Tuần SHCD Đầu năm, cuối khóa năm học 2016-2017.

- Mọi khiếu nại, thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CTSV - D113 để được giải quyết.

- Thời gian khiếu nại: từ ngày 01/12/2016 đến 17h00 ngày 12/12/2016.

* Lưu ý:


